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K60CĐT 15021207 Huỳnh Quốc Bảo Máy công cụ - CNC EMA30351

K60CĐT 15021207 Huỳnh Quốc Bảo Matlab và ứng dụng * EMA2006E21

K60TDL-MMT 15021478 Nguyễn Thế Ngọc Xử lý tín hiệu số ELT31442

K60TDL-MMT 15021478 Nguyễn Thế Ngọc Thực hành an ninh mạng INT33171

K60TDL-MMT 15021478 Nguyễn Thế Ngọc Mạng truyền thông di động ELT31631

K60TDL-MMT 15021478 Nguyễn Thế Ngọc Nguyên lý hệ điều hành INT22063

K60TDL-MMT 15021478 Nguyễn Thế Ngọc Lập trình nâng cao INT22152

K60TDL-MMT 15021478 Nguyễn Thế Ngọc Bóng rổ 1 PES102033

K60ĐTVT 15021818 Lê Hồng Đông Truyền thông số và mã hóa ELT30571

K60ĐTVT 15021818 Lê Hồng Đông Truyền thông vô tuyến ELT305620

K60CNTT 15021832 Bùi Anh Tuấn Thực tập chuyên ngành INT35081

K60KHMT-NVCL 15021988 Lê Văn Lợi Đại số MAT10937

K60KHMT-NVCL 15021988 Lê Văn Lợi Phân tích và thiết kế hướng đối tượng INT31103

K60KHMT-NVCL 15021988 Lê Văn Lợi Chương trình dịch INT340220

K60KHMT-NVCL 15021988 Lê Văn Lợi Xử lý ngôn ngữ tự nhiên INT34061

K60KHMT-NVCL 15021988 Lê Văn Lợi Thị giác máy INT34121

K60KHMT-NVCL 15021988 Lê Văn Lợi Chuyên đề công nghệ INT341422

K60KHMT-NVCL 15021988 Lê Văn Lợi Thực tập chuyên ngành INT35081

K60KHMT-NVCL 15021988 Lê Văn Lợi Dự án INT35091

K60KHMT-NVCL 15021988 Lê Văn Lợi Bóng đá PES10257

K60HTTT 15022062 Đỗ Việt Hưng Tiếng Anh B1 FLF11076

K60VLKT 15022881 Trần Trung Đức Các phương pháp toán lý EPN20231

K60VLKT 15022881 Trần Trung Đức
Seminar và thảo luận nhóm về công nghệ nano và 

ứng dụng
EPN20511

K60VLKT 15022881 Trần Trung Đức Quang điện tử EPN20051

K60VLKT 15022881 Trần Trung Đức Thông tin quang EPN20261

K60VLKT 15022881 Trần Trung Đức Vật lý thống kê EPN20301

K60VLKT 15022881 Trần Trung Đức Nhập môn lập trình INT10082

K60VLKT 15022881 Trần Trung Đức Bóng rổ 1 PES102032

K61CHKT 16020317 Vũ Thành Công Giải tích 1 MAT10411

K61CHKT 16020317 Vũ Thành Công Đại số MAT10931

K61CHKT 16020317 Vũ Thành Công Phương pháp tính trong kỹ thuật EMA20111

K61CHKT 16020317 Vũ Thành Công Hình họa kỹ thuật và CAD EMA20322

K61CHKT 16020317 Vũ Thành Công Cơ học kỹ thuật 2 EMA20372

K61CNTT 16020914 Nguyễn Ngọc Dương Quản trị mạng INT33101

K61CNTT 16020914 Nguyễn Ngọc Dương Kho dữ liệu INT32072

K61CNTT 16020914 Nguyễn Ngọc Dương Dự án INT35091

K61CNTT 16020914 Nguyễn Ngọc Dương Nguyên lý hệ điều hành INT22061

K61CNTT 16020914 Nguyễn Ngọc Dương Nhập môn an toàn thông tin INT32132

K61CNTT 16020914 Nguyễn Ngọc Dương Kiến trúc hướng dịch vụ INT350521

K61CNTT 16020914 Nguyễn Ngọc Dương Bóng đá PES102516

K61HTTT 16021274 Lê Văn Duy Tín hiệu và hệ thống ELT20352

K61TT-MMT 16022199 Vũ Quyền Linh Phân tích và thiết kế mạng máy tính INT33091

K61TT-MMT 16022199 Vũ Quyền Linh Truyền thông số và mã hóa ELT30571

K61TT-MMT 16022199 Vũ Quyền Linh Mạng truyền thông di động ELT31631

K61TT-MMT 16022199 Vũ Quyền Linh Dự án INT35091

K61TT-MMT 16022199 Vũ Quyền Linh Bóng bàn PES10307

K61TT-MMT 16022199 Vũ Quyền Linh Điện và Quang PHY11031

K61CHKT 16022320 Lưu Văn Cường Thủy khí động lực ứng dụng EMA20391

K61CHKT 16022320 Lưu Văn Cường Máy CNC và CAD/CAM EMA20401

K61CHKT 16022320 Lưu Văn Cường Kỹ thuật điện và điện tử EMA20052

K61CHKT 16022320 Lưu Văn Cường Cơ học quỹ đạo bay EMA30141
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K61CHKT 16022320 Lưu Văn Cường Teakwondo 1 PES105022

K61TT-MMT 16022441 Nguyễn Duy Hưng Xử lý tín hiệu số ELT31441

K61TT-MMT 16022441 Nguyễn Duy Hưng Truyền thông số và mã hóa ELT30573

K61TT-MMT 16022441 Nguyễn Duy Hưng Tiếng Anh B1 FLF11073

K61TT-MMT 16022441 Nguyễn Duy Hưng Lập trình nâng cao INT22022

K61CHKT 16022488 Trần Mạnh Linh Thủy khí động lực ứng dụng EMA20391

K62CĐT 17020261 Nguyễn Huy Dư Các phương pháp điều khiển tiên tiến EMA30211

K62CĐT 17020261 Nguyễn Huy Dư Vi xử lý và vi điều khiển EMA30841

K62CĐT 17020261 Nguyễn Huy Dư Robot công nghiệp EMA30851

K62CĐT 17020261 Nguyễn Huy Dư Vi điều khiển và hệ thống nhúng EMA31142

K62CĐT 17020261 Nguyễn Huy Dư Xử lý và nhận dạng ảnh INT30391

K62CĐT 17020292 Nguyễn Lương Hiếu Các phương pháp điều khiển tiên tiến EMA30211

K62CĐT 17020292 Nguyễn Lương Hiếu Vi điều khiển và hệ thống nhúng EMA31141

K62CĐT 17020292 Nguyễn Lương Hiếu Tiếng Anh B1 FLF11078

K62CĐT 17020292 Nguyễn Lương Hiếu Xử lý và nhận dạng ảnh INT30391

K62CĐT 17020412 Trần Quang Sơn Khóa luận tốt nghiệp EMA4051M

K62CNTT 17020596 Vũ Tuấn Anh Nguyên lý hệ điều hành INT22062

K62CNTT 17020596 Vũ Tuấn Anh Cơ sở dữ liệu INT22072

K62CNTT 17020596 Vũ Tuấn Anh Phân tích và thiết kế hướng đối tượng INT31103

K62CNTT 17020596 Vũ Tuấn Anh Tiếng Nhật trong công nghệ thông tin 1 INT31403

K62CNTT 17020596 Vũ Tuấn Anh Nhập môn an toàn thông tin INT32132

K62CNTT 17020596 Vũ Tuấn Anh An toàn và an ninh mạng INT33071

K62CNTT 17020596 Vũ Tuấn Anh Chuẩn kỹ năng của Công nghệ thông tin (FE) INT35101

K62CNTT 17020596 Vũ Tuấn Anh Văn hóa kinh doanh Nhật Bản JAP30471

K62CNTT 17020596 Vũ Tuấn Anh Bóng bàn PES10304

K62CNTT 17020626 Nguyễn Cao Cường Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT22101

K62CNTT 17020626 Nguyễn Cao Cường Công nghệ phần mềm INT22085

K62CNTT 17020626 Nguyễn Cao Cường Cơ sở dữ liệu INT22111

K62CNTT 17020626 Nguyễn Cao Cường Thiết kế giao diện người dùng INT31151

K62CNTT 17020626 Nguyễn Cao Cường Phát triển ứng dụng Web INT33061

K62CNTT 17020626 Nguyễn Cao Cường Thực tập chuyên ngành INT35081

K62CNTT 17020626 Nguyễn Cao Cường Giải tích 2 MAT10424

K62CNTT 17020948 Nguyễn Trường Phát Thực hành an ninh mạng INT33171

K62CNTT 17020948 Nguyễn Trường Phát Dự án INT35091

K62CNTT 17020948 Nguyễn Trường Phát Giải tích 1 MAT10411

K62CNTT 17020948 Nguyễn Trường Phát An toàn và an ninh mạng INT33071

K62CNTT 17021067 Nguyễn Tiến Toàn Chuẩn kỹ năng của Công nghệ thông tin (FE) INT35101

K62CNTT 17021067 Nguyễn Tiến Toàn Khóa luận tốt nghiệp INT4050C

K62CNTT 17021131 Cao Thế Vinh Lập trình nâng cao INT22022

K62CNTT 17021131 Cao Thế Vinh Công nghệ phần mềm INT22081

K62CNTT 17021131 Cao Thế Vinh Thực tập chuyên ngành INT35081

K62CNTT 17021131 Cao Thế Vinh Dự án INT35091

K62CNTT 17021131 Cao Thế Vinh Bóng rổ 1 PES102033

K62CNTT 17021131 Cao Thế Vinh
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 

2
PHI10051

K62CNNB 17021150 Trần Thành Công Tiếng Nhật trong công nghệ thông tin 1 INT31401

K62CNNB 17021150 Trần Thành Công Phát triển ứng dụng di động INT31202

K62CNNB 17021150 Trần Thành Công Chuẩn kỹ năng của Công nghệ thông tin (FE) INT35101

K62CNNB 17021150 Trần Thành Công Bóng rổ 1 PES102028

K62HTTT 17021173 Lê Quang Hưng Quản lý dự án hệ thống thông tin INT20381

K62HTTT 17021173 Lê Quang Hưng Cơ sở các hệ thống thông tin INT32011

K62HTTT 17021173 Lê Quang Hưng Toán học rời rạc INT10504

K62HTTT 17021173 Lê Quang Hưng Nguyên lý hệ điều hành INT22063

K63CNTT 18020040 Nguyễn Hoàng Hải Minh Cơ sở vật lý của một số thiết bị y tế EPN20241

K63CNTT 18020040 Nguyễn Hoàng Hải Minh Giải tích 2 MAT10422



Lớp khóa học Mã SV Họ tên Môn học Lớp HP

K63CNTT 18020040 Nguyễn Hoàng Hải Minh Chuyên nghiệp trong công nghệ ELT20286

K63MT-R 18020366 Đỗ Tiến Dũng Lập trình nâng cao INT22022

K63MT-R 18020366 Đỗ Tiến Dũng Thực hành thiết kế và xây dựng Robot 2 RBE20221

K63MT-R 18020366 Đỗ Tiến Dũng Điều khiển tự động RBE30141

K63MT-R 18020366 Đỗ Tiến Dũng Xử lý ảnh và thị giác Robot RBE30151

K63MT-R 18020366 Đỗ Tiến Dũng Cơ học vật liệu và kết cấu Robot RBE30411

K63CNTT 18020466 Hoàng Văn Hậu Truyền thông số và mã hóa ELT30571

K63CNTT 18020466 Hoàng Văn Hậu Nguyên lý hệ điều hành INT22061

K63CNTT 18020466 Hoàng Văn Hậu
Các vấn đề hiện đại của Mạng và Truyền thông 

máy tính
INT33131

K63CNTT 18020466 Hoàng Văn Hậu Thực hành an ninh mạng INT33171

K63CHKT 18020797 Nguyễn Đình Long Kỹ thuật điện và điện tử EMA20052

K63CHKT 18020797 Nguyễn Đình Long Phương pháp thực nghiệm trong cơ học EMA20152

K63CHKT 18020797 Nguyễn Đình Long Nhiệt động lực học kỹ thuật EMA20382

K63CHKT 18020797 Nguyễn Đình Long Thủy khí động lực ứng dụng EMA20392

K63CHKT 18020797 Nguyễn Đình Long Máy CNC và CAD/CAM EMA20401

K63CHKT 18020797 Nguyễn Đình Long Bóng đá PES10254

K63KTXD 18021090 Nguyễn Ngọc Sơn Địa chất công trình CTE30061

K63KTXD 18021090 Nguyễn Ngọc Sơn Tin học xây dựng CTE30071

K63KTXD 18021090 Nguyễn Ngọc Sơn Thiết bị, máy trong xây dựng - giao thông CTE30081

K63KTXD 18021090 Nguyễn Ngọc Sơn An toàn lao động CTE30091

K63KTXD 18021090 Nguyễn Ngọc Sơn
Năng lượng mới và tiết kiệm năng lượng trong xây 

dựng, giao thông
CTE30131

K63KTXD 18021090 Nguyễn Ngọc Sơn Phong thủy trong xây dựng CTE30161

K63KTXD 18021090 Nguyễn Ngọc Sơn Động lực học công trình CTE30201

K63KTXD 18021090 Nguyễn Ngọc Sơn Kiến trúc trong xây dựng CTE30281

K63KTXD 18021090 Nguyễn Ngọc Sơn Đồ án 1: Tính toán sức bền vật liệu và Kết cấu CTE40011

K63KTXD 18021090 Nguyễn Ngọc Sơn Thực tập định hướng nghề nghiệp CTE40021

K63KTXD 18021090 Nguyễn Ngọc Sơn Bóng đá PES10258

K64CNTT 19020123 Nguyễn Công Tuấn Anh Kinh tế vi mô 1 INE11501

K64CNTT 19020123 Nguyễn Công Tuấn Anh Công nghệ phần mềm INT22086

K64CNTT 19020155 Lăng Văn Quang Hiếu Công nghệ phần mềm INT22081

K64CNTT 19020155 Lăng Văn Quang Hiếu Cơ sở dữ liệu INT22111

K64CNTT 19020155 Lăng Văn Quang Hiếu Mạng máy tính INT22132

K64CNTT 19020155 Lăng Văn Quang Hiếu Bóng bàn PES10306

K64CNTT 19020155 Lăng Văn Quang Hiếu Chủ nghĩa xã hội khoa học PHI10025

K64CNTT 19020162 Sùng Mí Và
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam
HIS100220

K64CNTT 19020162 Sùng Mí Và Nhập môn lập trình INT10083

K64CNTT 19020162 Sùng Mí Và Công nghệ phần mềm INT22085

K64CNTT 19020162 Sùng Mí Và Cơ sở dữ liệu INT22111

K64CNTT 19020162 Sùng Mí Và Mạng máy tính INT22132

K64CNTT 19020162 Sùng Mí Và Lập trình nâng cao INT22152

K64CNTT 19020162 Sùng Mí Và Bóng chuyền 1 PES101534

K64CNTT 19020165 Nông Bích Loan Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam HIS10014

K64CNTT 19020165 Nông Bích Loan Công nghệ phần mềm INT22084

K64CNTT 19020165 Nông Bích Loan Cơ sở dữ liệu INT22113

K64CNTT 19020165 Nông Bích Loan Mạng máy tính INT22132

K64CNTT 19020165 Nông Bích Loan Giải tích 1 MAT10411

K64CNTT 19020165 Nông Bích Loan Bóng rổ 1 PES102027

K64CNTT 19020167 Chu Trường Phi Lập trình nâng cao INT22151

K64CNTT 19020167 Chu Trường Phi Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam HIS10016

K64CNTT 19020167 Chu Trường Phi Công nghệ phần mềm INT22082

K64CNTT 19020167 Chu Trường Phi Cơ sở dữ liệu INT22115

K64CNTT 19020167 Chu Trường Phi Mạng máy tính INT22132
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K64CNTT 19020167 Chu Trường Phi Teakwondo 1 PES105027

K64CNTT 19020170 Vi Anh Tuấn Xử lý tín hiệu số ELT31441

K64CNTT 19020170 Vi Anh Tuấn Mạng máy tính INT22136

K64CNTT 19020170 Vi Anh Tuấn Bóng rổ 1 PES102029

K64CNTT 19020175 Nguyễn Văn Quân Vật lý đại cương 2 EPN10965

K64CNTT 19020175 Nguyễn Văn Quân Toán học rời rạc INT10504

K64CNTT 19020175 Nguyễn Văn Quân Giải tích 2 MAT10428

K64CNTT 19020175 Nguyễn Văn Quân Chủ nghĩa xã hội khoa học PHI10029

K64CNTT 19020175 Nguyễn Văn Quân Bóng rổ 1 PES102031

K64CNTT 19020379 Nguyễn Thế Nam Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam HIS10013

K64CNTT 19020379 Nguyễn Thế Nam Công nghệ phần mềm INT22083

K64CNTT 19020379 Nguyễn Thế Nam Cơ sở dữ liệu INT22112

K64CNTT 19020379 Nguyễn Thế Nam Mạng máy tính INT22133

K64CNTT 19020379 Nguyễn Thế Nam Teakwondo 1 PES105024

K64MT-RB 19020549 Đinh Khắc Hoàn Chuyên nghiệp trong công nghệ ELT20286

K64MT-RB 19020549 Đinh Khắc Hoàn Tín hiệu và hệ thống ELT20353

K64MT-RB 19020549 Đinh Khắc Hoàn Điện tử số ELT20412

K64MT-RB 19020549 Đinh Khắc Hoàn Thực tập điện tử số ELT31036

K64MT-RB 19020549 Đinh Khắc Hoàn Cơ sở dữ liệu INT22117

K64MT-RB 19020549 Đinh Khắc Hoàn Bóng chuyền 1 PES101536

K64MT-RB 19020549 Đinh Khắc Hoàn Chủ nghĩa xã hội khoa học PHI10027

K64MT-RB 19020649 Đoàn Minh Tuấn Tín hiệu và hệ thống ELT20352

K64MT-RB 19020649 Đoàn Minh Tuấn Điện tử số ELT20412

K64MT-RB 19020649 Đoàn Minh Tuấn Thực tập điện tử số ELT31037

K64MT-RB 19020649 Đoàn Minh Tuấn Tiếng Anh B1 FLF11076

K64MT-RB 19020649 Đoàn Minh Tuấn Cơ sở dữ liệu INT22117

K64MT-RB 19020649 Đoàn Minh Tuấn Chủ nghĩa xã hội khoa học PHI10027

K64VLKT 19020668 Mạc Tuấn Anh Vật lý đại cương 2 EPN10969

K64VLKT 19020668 Mạc Tuấn Anh Vật lý các hiện tượng từ và ứng dụng EPN20111

K64VLKT 19020668 Mạc Tuấn Anh Các phương pháp toán lý EPN20231

K64VLKT 19020668 Mạc Tuấn Anh Khoa học vật liệu đại cương EPN20291

K64VLKT 19020668 Mạc Tuấn Anh Vật lý thống kê EPN20301

K64VLKT 19020668 Mạc Tuấn Anh Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam HIS10016

K64VLKT 19020668 Mạc Tuấn Anh Bóng chuyền 1 PES101535

K64VLKT 19020668 Mạc Tuấn Anh Thực hành Vật lý đại cương PHY11041

K64VLKT 19020681 Nguyễn Phan Đông Các nguyên lý cơ bản trong hóa học EET20001

K64VLKT 19020681 Nguyễn Phan Đông Cơ sở công nghệ năng lượng EET20031

K64VLKT 19020681 Nguyễn Phan Đông Phương trình vi phân và đạo hàm riêng EMA20412

K64VLKT 19020681 Nguyễn Phan Đông Vật lý đại cương 2 EPN109611

K64VLKT 19020681 Nguyễn Phan Đông Vật lý bán dẫn và linh kiện EPN20141

K64VLKT 19020732 Nguyễn Văn Nam Đo lường và tự động hóa các hệ thống năng lượng EET20121

K64VLKT 19020732 Nguyễn Văn Nam Vật lý đại cương 2 EPN10968

K64VLKT 19020732 Nguyễn Văn Nam Vật lý các hiện tượng từ và ứng dụng EPN20111

K64VLKT 19020732 Nguyễn Văn Nam Các phương pháp toán lý EPN20231

K64VLKT 19020732 Nguyễn Văn Nam Vật lý thống kê EPN20301

K64VLKT 19020732 Nguyễn Văn Nam Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam HIS10016

K64VLKT 19020732 Nguyễn Văn Nam Bóng chuyền 1 PES101532

K64VLKT 19020732 Nguyễn Văn Nam Thực hành Vật lý đại cương PHY11042

K64CHKT 19020873 Đỗ Văn Vĩnh Cơ học môi trường liên tục EMA20041

K64CHKT 19020873 Đỗ Văn Vĩnh Kỹ thuật điện và điện tử EMA20052

K64CHKT 19020873 Đỗ Văn Vĩnh Cơ học vật rắn biến dạng EMA20071

K64CHKT 19020873 Đỗ Văn Vĩnh Phương trình vi phân và đạo hàm riêng EMA20411

K64CHKT 19020873 Đỗ Văn Vĩnh Kỹ thuật hiển thị máy tính EMA30901

K64CHKT 19020873 Đỗ Văn Vĩnh Tư tưởng Hồ Chí Minh POL10011

K64KTXD 19020890 Trần Quang Đạt Vẽ kỹ thuật CTE20181
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K64KTXD 19020890 Trần Quang Đạt
Phương pháp phần tử hữu hạn trong kỹ thuật xây 

dựng
CTE20211

K64KTXD 19020890 Trần Quang Đạt Giải tích 2 MAT10422

K64KTXD 19020894 Phan Quốc Đạt Phát triển bền vững trong giao thông và xây dựng CTE20031

K64KTXD 19020894 Phan Quốc Đạt Vẽ kỹ thuật CTE20181

K64KTXD 19020894 Phan Quốc Đạt
Phương pháp phần tử hữu hạn trong kỹ thuật xây 

dựng
CTE20211

K64KTXD 19020894 Phan Quốc Đạt Phong thủy trong xây dựng CTE30161

K64KTXD 19020894 Phan Quốc Đạt Cơ học vật rắn biến dạng EMA20072

K64KTXD 19020894 Phan Quốc Đạt Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam HIS10017

K64KTXD 19020894 Phan Quốc Đạt Bóng đá PES10252

K64KTXD 19020950 Hoàng Văn Mạnh Phát triển bền vững trong giao thông và xây dựng CTE20032

K64KTXD 19020950 Hoàng Văn Mạnh Vẽ kỹ thuật CTE20182

K64KTXD 19020950 Hoàng Văn Mạnh
Phương pháp phần tử hữu hạn trong kỹ thuật xây 

dựng
CTE20212

K64KTXD 19020950 Hoàng Văn Mạnh Cơ học vật rắn biến dạng EMA20073

K64KTXD 19020950 Hoàng Văn Mạnh Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam HIS10017

K64KTXD 19020950 Hoàng Văn Mạnh Chủ nghĩa xã hội khoa học PHI10025

K64HKVT 19021176 Trần Thảo Ngân Giới thiệu về Khoa học Vật liệu AER20011

K64HKVT 19021176 Trần Thảo Ngân Kỹ thuật Điện - Điện tử Hàng không AER20031

K64HKVT 19021176 Trần Thảo Ngân
Phương pháp số nâng cao cho Công nghệ Hàng 

không vũ trụ
AER20041

K64HKVT 19021176 Trần Thảo Ngân Tín hiệu và hệ thống ELT20351

K64HKVT 19021176 Trần Thảo Ngân Phương pháp tính trong kỹ thuật EMA20111

K64HKVT 19021176 Trần Thảo Ngân Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam HIS10018

K64HKVT 19021176 Trần Thảo Ngân Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT22101

K65CNTT 20020023 Dương Văn Nam Vật lý đại cương 2 EPN109610

K65CNTT 20020023 Dương Văn Nam Công nghệ phần mềm INT22082

K65CNTT 20020023 Dương Văn Nam Cơ sở dữ liệu INT22114

K65CNTT 20020023 Dương Văn Nam Đại số MAT10937

K65CNTT 20020235 An Trần Công Minh Nhập môn lập trình INT10085

K65CNTT 20020235 An Trần Công Minh Vật lý đại cương 2 EPN10965

K65CNTT 20020235 An Trần Công Minh Lập trình nâng cao INT22152

K65CNTT 20020235 An Trần Công Minh Giải tích 2 MAT10425

K65CNTT 20020235 An Trần Công Minh Đại số MAT10932

K65CNTT 20020235 An Trần Công Minh Triết học Mác - Lênin PHI10065

K65CNTT 20020468 Phạm Văn Sinh Vật lý đại cương 2 EPN10966

K65CNTT 20020468 Phạm Văn Sinh Lập trình nâng cao INT22153

K65CNTT 20020468 Phạm Văn Sinh Giải tích 2 MAT10426

K65CNTT 20020468 Phạm Văn Sinh Đại số MAT10933

K65CNTT 20020468 Phạm Văn Sinh Bóng chuyền 1 PES101532

K65CNTT 20020499 Nguyễn Thanh Tùng Vật lý đại cương 1 EPN10951

K65CNTT 20020499 Nguyễn Thanh Tùng Lập trình nâng cao INT22155

K65CNTT 20020499 Nguyễn Thanh Tùng Tiếng Nhật 1B JAP40222

K65CNTT 20020499 Nguyễn Thanh Tùng Giải tích 2 MAT10427

K65CNTT 20020499 Nguyễn Thanh Tùng Đại số MAT10934

K65CNTT 20020499 Nguyễn Thanh Tùng Triết học Mác - Lênin PHI10067

K65CNNN 20020544 Đinh Đức Lương Thực vật, động vật và vi sinh vật học AGT20011

K65CNNN 20020544 Đinh Đức Lương Các quá trình sinh học ở sinh vật AGT20021

K65CNNN 20020544 Đinh Đức Lương Vật lý đại cương 2 EPN10963

K65CNNN 20020544 Đinh Đức Lương Nhập môn lập trình INT10083

K65CNNN 20020544 Đinh Đức Lương Giải tích 2 MAT10423

K65CNNN 20020544 Đinh Đức Lương Triết học Mác - Lênin PHI10063

K65VLKT 20020856 Lê Bá Trường Vật lý đại cương 2 EPN109610

K65VLKT 20020856 Lê Bá Trường Cơ - Nhiệt EPN20542
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K65VLKT 20020856 Lê Bá Trường Nhập môn lập trình INT10085

K65VLKT 20020856 Lê Bá Trường Giải tích 2 MAT10429

K65VLKT 20020856 Lê Bá Trường Triết học Mác - Lênin PHI10069

K65CHKT 20020872 Hoàng Ngọc Ân Nguyên lý marketing BSA20021

K65CHKT 20020872 Hoàng Ngọc Ân Vật lý đại cương 2 EPN10961

K65CHKT 20020872 Hoàng Ngọc Ân Nhập môn lập trình INT10081

K65CHKT 20020872 Hoàng Ngọc Ân Giải tích 2 MAT10421

K65CHKT 20020872 Hoàng Ngọc Ân Triết học Mác - Lênin PHI10066

K65CHKT 20020894 Lưu Xuân Hiền Vật lý đại cương 1 EPN10951

K65CHKT 20020894 Lưu Xuân Hiền Giải tích 1 MAT10411

K65CHKT 20020894 Lưu Xuân Hiền Đại số MAT10931

K65CHKT 20020894 Lưu Xuân Hiền Nguyên lý marketing BSA20021

K65CHKT 20020894 Lưu Xuân Hiền Vật lý đại cương 2 EPN10961

K65CHKT 20020894 Lưu Xuân Hiền Nhập môn lập trình INT10081

K65CHKT 20020894 Lưu Xuân Hiền Giải tích 2 MAT10421

K65CHKT 20020894 Lưu Xuân Hiền Triết học Mác - Lênin PHI10061

K65KTXD 20020952 Nguyễn Đức Chính An Hóa đại cương CTE20161

K65KTXD 20020952 Nguyễn Đức Chính An Vật lý đại cương 2 EPN109612

K65KTXD 20020952 Nguyễn Đức Chính An Nhập môn lập trình INT10086

K65KTXD 20020952 Nguyễn Đức Chính An Giải tích 2 MAT104210

K65KTXD 20020952 Nguyễn Đức Chính An Chủ nghĩa xã hội khoa học PHI10023

K65KTXD 20020952 Nguyễn Đức Chính An Triết học Mác - Lênin PHI100610


